
STT MSSV HỌ TÊN NĂM SINH HỘ KHẨU LỚP DIỆN

1 DAV207361 Neang Đa Ny 23/06/2002 Tịnh Biên, An Giang DH21AV Dân tộc Khmer

2 DGT200657 Néang Ka Thi 01/09/2001 Tri Tôn, An Giang DH21GT1 Dân tộc Khmer

3 DGT200411 Dan Sâm Bô 08/03/2002 Tri Tôn, An Giang DH21GT1 Dân tộc Khmer

4 DGT200572 Nèang Srây Rót 01/01/2002 Tịnh Biên, An Giang DH21GT2 Dân tộc Khmer

5 DGT200564 Sơn Sô Phy 30/12/2002 Tri Tôn, An Giang DH21GT2 Dân tộc Khmer

6 DKT202323 Chau Nắk 05/01/2002 Tri Tôn, An Giang DH21KT1 Dân tộc Khmer

7 DKT202215 Néang Sóc Banl 19/09/2002 Tri Tôn, An Giang DH21KT1 Dân tộc Khmer

8 DKT202290 Neàng Sóc Khonl 26/09/2002 Tịnh Biên, An Giang DH21KT1 Dân tộc Khmer

9 DKT202395 Neáng Đa Ny 08/12/2002 Tịnh Biên, An Giang DH21KT2 Dân tộc Khmer

10 DKT202428 Neáng Rách 01/12/2002 Tịnh Biên, An Giang DH21KT2 Dân tộc Khmer

11 DKT208562 Néang Sóc Na 22/09/2002 Tri Tôn, An Giang DH21KT2 Dân tộc Khmer

12 DKT202435 Chau Quanh Ly Ta 09/02/2002 Tịnh Biên, An Giang DH21KT2 Dân tộc Khmer

13 DKT208504 Nèang Chanh Tria 17/11/2002 Tịnh Biên, An Giang DH21KT2 Dân tộc Khmer

14 DKT202431 Neáng Sóc Ry 20/11/2002 Tri Tôn, An Giang DH21KT2 Dân tộc Khmer

15 DKT202396 Neàng Sô Ny 22/10/2002 Tịnh Biên, An Giang DH21KT2 Dân tộc Khmer

16 DKT208563 Néang Srây Niêng 25/11/2002 Tri Tôn, An Giang DH21KT2 Dân tộc Khmer

17 DMN200039 Neáng Phol La 28/01/2002 Tri Tôn, An Giang DH21MN1 Dân tộc Khmer

18 DMN200027 Võ Tuyết Huệ 19/05/2002 Tri Tôn, An Giang DH21MN1 Dân tộc Khmer

19 DMN200079 Vanh Si Sô Ny 14/08/2002 Tri Tôn, An Giang DH21MN2 Dân tộc Khmer

20 DMN200083 Néang Sóc Phol 02/05/2002 Tri Tôn, An Giang DH21MN2 Dân tộc Khmer

21 DMN200087 Néang Pốt 11/03/2001 Tri Tôn, An Giang DH21MN2 Dân tộc Khmer

22 DMN200093 Nèang Na Rin 11/04/2002 Tịnh Biên, An Giang DH21MN2 Dân tộc Khmer
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23 DMN200078 Néang Sây Niên 03/10/2002 Tri Tôn, An Giang DH21MN2 Dân tộc Khmer

24 DNV201003 Néang Đa Ra 01/03/2002 Tri Tôn, An Giang DH21NV Dân tộc Khmer

25 DNH202006 Néang Sậy My 10/08/2001 Tri Tôn, An Giang DH21NH1 Dân tộc Khmer

26 DQT201582 Nèang Đa Ly 14/05/2002 Tịnh Biên, An Giang DH21QT2 Dân tộc Khmer

27 DQT207904 Neáng Sa Phiếp 26/11/2002 Tri Tôn, An Giang DH21QT2 Dân tộc Khmer

28 DQT208071 Nèang Thị Vàng 29/11/2002 Tịnh Biên, An Giang DH21QT3 Dân tộc Khmer

29 DQT207946 Néang Vung Sa 13/06/2002 Tri Tôn, An Giang DH21QT3 Dân tộc Khmer

30 DAV217398 Neáng Đa Ly Na 20/01/2003 Tri Tôn, An Giang DH22AV Dân tộc Khmer

31 DAV217457 Neáng Thai 11/09/2003 Tri Tôn, An Giang DH22AV1 Dân tộc Khmer

32 DBT213837 Danh Như Ngọc 07/09/2003 Hòn Đất, Kiên Giang DH22BT Dân tộc Khmer

33 DBT214006 Neáng Rung Rương 18/04/2003 Tri Tôn, An Giang DH22BT Dân tộc Khmer

34 DBT213979 Neáng Srây Ních 26/01/2002 Tri Tôn, An Giang DH22BT Dân tộc Khmer

35 DBT214011 Chau Kim Sệnh 01/01/2002 Tri Tôn, An Giang DH22BT Dân tộc Khmer

36 DBT214012 Na Sine 17/10/2002 Tri Tôn, An Giang DH22BT Dân tộc Khmer

37 DBT214013 Chau Sóc Sol 08/03/2003 Tri Tôn, An Giang DH22BT Dân tộc Khmer

38 DBT214008 Neáng Kim Sang 25/07/2000 Tri Tôn, An Giang DH22BT Dân tộc Khmer

39 DBT213997 Chau Polo 16/06/2002
An Bình, Ba Chúc, 

Tri Tôn, An Giang
DH22BT Dân tộc Khmer

40 DCN213670 Chau Sóc Thai 04/04/2003 Tri Tôn, An Giang DH22CN Dân tộc Khmer

41 DCN213653 Chau Sóc Hunh 25/07/2003 Tri Tôn, An Giang DH22CN Dân tộc Khmer

42 DCN213660 Chau Kim Ly 15/08/2003 Tri Tôn, An Giang DH22CN Dân tộc Khmer

43 DCN213665 Neàng Chanh Phương 12/12/2002 Tri Tôn, An Giang DH22CN Dân tộc Khmer

44 DCN213683 Chau Răc Smây Vung 30/05/2002 Tri Tôn, An Giang DH22CN Dân tộc Khmer

45 DCT214216 Néang Sóc Kung 08/08/2003 Tri Tôn, An Giang DH22CT Dân tộc Khmer

46 DDL211331 Chau Kim Sêng 12/01/2003 Tri Tôn, An Giang DH22DL Dân tộc Khmer

47 DGT210601 Hênh Bunh Na 09/02/2003 Tri Tôn, An Giang DH22GT Dân tộc Khmer

48 DGT210690 Neáng Kim San 26/09/2003 Tri Tôn, An Giang DH22GT1 Dân tộc Khmer

49 DGT210632 Neáng Sóc Nhanh 23/02/2003 Tri Tôn, An Giang DH22GT1 Dân tộc Khmer



50 DGT210688 Neáng Sa Rốth 20/02/2003 Tri Tôn, An Giang DH22GT1 Dân tộc Khmer

51 DGT210550 Neáng Si Hêne 06/01/2003 Tri Tôn, An Giang DH22GT1 Dân tộc Khmer

52 DGT210587 Chau Ma Ly 10/02/2003 Tri Tôn, An Giang DH22GT1 Dân tộc Khmer

53 DGT210531 Phonl Sô Ly Đa 18/08/2003 Tri Tôn, An Giang DH22GT1 Dân tộc Khmer

54 DKQ211490 Neáng Sây Miên 11/03/2003 Tri Tôn, An Giang DH22KQ1 Dân tộc Khmer

55 DKT212989 Néang Srây Niên 21/09/2003 Tri Tôn, An Giang DH22KT Dân tộc Khmer

56 DKT212954 Mai Thị Ngoan 20/05/2003 Thoại Sơn, An Giang DH22KT2 Dân tộc Khmer

57 DNV211176 Neáng Sa Vinh 02/05/2000 Tri Tôn, An Giang DH22NV Dân tộc Khmer

58 DNH212596 Néang The Ny 05/05/2003 Tri Tôn, An Giang DH22NH Dân tộc Khmer

59 DPN214118 Neáng Nây 10/02/2003 Tri Tôn, An Giang DH22PN Dân tộc Khmer

60 DPN214127 Neáng Mắk Ka Ra 26/12/2003 Tri Tôn, An Giang DH22PN Dân tộc Khmer

61 DPN214130 Neáng Vanh Say 23/08/2003 Tri Tôn, An Giang DH22PN Dân tộc Khmer

62 DPN218203 Neáng Kim Hoa 11/11/2003 Tri Tôn, An Giang DH22PN Dân tộc Khmer

63 DPN214123 Neáng Som Phon 26/12/2003 Tri Tôn, An Giang DH22PN Dân tộc Khmer

64 DPN214107 Neáng Chi Inh 18/04/2003 Tri Tôn, An Giang DH22PN Dân tộc Khmer

65 DSH213229 Thị Cẩm Ly 29/03/2003 Hòn Đất, Kiên Giang DH22SH Dân tộc Khmer

66 DTA217622 Neáng Kim Anh 10/12/2003 Tri Tôn, An Giang DH22TA Dân tộc Khmer

67 DTP213561 Chau Chanh Thai 10/03/2003 Tịnh Biên, An Giang DH22TP Dân tộc Khmer

68 DTH216060
Nguyễn Huỳnh Đức 

Nhân
14/12/2003 Tri Tôn, An Giang DH22TH Dân tộc Khmer

69 DAV227334 Neáng Bô Rắc Sa 24/01/2004 Tri Tôn, An Giang DH23AV Dân tộc Khmer

70 DAV227335 Chau Vi Sna 12/05/2004 Tri Tôn, An Giang DH23AV Dân tộc Khmer

71 DAV227333 Neáng Đa Ra 03/04/2004 Tri Tôn, An Giang DH23AV Dân tộc Khmer

72 DAV227322 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 06/04/2004 Tri Tôn, An Giang DH23AV Dân tộc Khmer

73 DBT223278
Chau Sa Quanh Bô 

Tum Phăk Tra
06/11/2004 Tịnh Biên, An Giang DH23BT2 Dân tộc Khmer

74 DBT223248 Chau Sơn 26/02/2003 Tri Tôn, An Giang DH23BT2 Dân tộc Khmer

75 DBT223263 Neáng Chanh Tha 17/01/2004 Tri Tôn, An Giang DH23BT2 Dân tộc Khmer

76 DBT223246 Neáng Chanh Ra 29/03/2004 Tri Tôn, An Giang DH23BT2 Dân tộc Khmer



77 DCN223013 Chau Nết 05/11/2004 Tri Tôn, An Giang DH23CN Dân tộc Khmer

78 DGT220144 Neáng Sóc Khum 23/03/2004 Tri Tôn, An Giang DH23GT1 Dân tộc Khmer

79 DGT220151 Lê Kim Trúc Linh 29/10/2004 Tri Tôn, An Giang DH23GT1 Dân tộc Khmer

80 DGT220251  Neáng Sa Miên 10/03/2004 Tri Tôn, An Giang DH23GT1 Dân tộc Khmer

81 DGT220253 Châu Ny Mol 02/09/2004 Tri Tôn, An Giang DH23GT1 Dân tộc Khmer

82 DGT220238 Neáng Như ý 27/08/2004 Tri Tôn, An Giang DH23GT2 Dân tộc Khmer

83 DGT220183 Neáng Bô Pha 17/05/2002 Tri Tôn, An Giang DH23GT2 Dân tộc Khmer

84 DGT220221
Nguyễn Thị Huyền 

Trân
24/02/2004 Tịnh Biên, An Giang DH23GT2 Dân tộc Khmer

85 DGT220268 Néang Kim Suônl 07/04/2004 Tri Tôn, An Giang DH23GT2 Dân tộc Khmer

86 DMN220002 Neáng Kim Anh 08/10/2004 Tri Tôn, An Giang DH23MN Dân tộc Khmer

87 DMN220003 Neáng Chau Line Đa 29/12/2004 Tri Tôn, An Giang DH23MN Dân tộc Khmer

88 DMN220009 Neáng Sóc Kim 27/07/2004 Tri Tôn, An Giang DH23MN Dân tộc Khmer

89 DMN220046 Tum Sa Vy 21/10/2004 Tri Tôn, An Giang DH23MN Dân tộc Khmer

90 DMN220027 Neáng Sóc Ry 31/03/2004 Tri Tôn, An Giang DH23MN Dân tộc Khmer

91 DNH221882 Neáng Ry Sine 16/05/2004 Tri Tôn, An Giang DH23NH Dân tộc Khmer

92 DTA227446 Neàng Keo 16/05/2004 Tịnh Biên, An Giang DH23TA1 Dân tộc Khmer

93 DTA227538 Neáng Tích Thery 22/08/2004 Tri Tôn, An Giang DH23TA2 Dân tộc Khmer

94 DTP222914 Neàng Thay 25/04/2004 Tịnh Biên, An Giang DH23TP2 Dân tộc Khmer

95 DTP222858 Neáng Sây Niên 19/04/2004 Tri Tôn, An Giang DH23TP2 Dân tộc Khmer

96 DTT223082 Chau Na Rôth 18/03/2003 Tịnh Biên, An Giang DH23TT Dân tộc Khmer

97 DTH225615 Chau Mạnh Dũng 30/11/2004 Tri Tôn, An Giang DH23TH1 Dân tộc Khmer

98 DTH225754 Tô Trung Tín 19/05/2004 Tri Tôn, An Giang DH23TH2 Dân tộc Khmer

99 DTH225738 Chau Rô 03/10/2003 Tịnh Biên, An Giang DH23TH2 Dân tộc Khmer

100 DVN226373 Neáng Bal Nha 31/01/2004 Tri Tôn, An Giang DH23VN1 Dân tộc Khmer

101 DVN226464 Neáng Phếch Sô Phia 01/01/2004 Tri Tôn, An Giang DH23VN2 Dân tộc Khmer

102 DVN226463  Neáng Soc Pha  04/12/2004 Tri Tôn, An Giang DH23VN2 Dân tộc Khmer

103 DGT230280 Chum Sây Môm 01/01/2005 Tịnh Biên, An Giang DH24GT1 Dân tộc Khmer



104 DGT230286 Neáng Srây Nang 09/07/2005 Tri Tôn, An Giang DH24GT1 Dân tộc Khmer

105 DPN233623 Châu Thị Nhung 31/03/2005 Tịnh Biên, An Giang DH24PN Dân tộc Khmer

106 DKT232229 Neàng Quy Kia 17/05/2005 Tịnh Biên, An Giang DH24KT Dân tộc Khmer

107 DAV237355 Neáng Quanh Nu 03/10/2005 Tri Tôn, An Giang DH24AV Dân tộc Khmer

108 DMN230010 Néang Kim Hạnh 12/08/2005 Tri Tôn, An Giang DH24MN Dân tộc Khmer

109 DMN230030 Nèang Si Nat 25/10/2005 Tịnh Biên, An Giang DH24MN Dân tộc Khmer

110 DGT230260 Neáng Lai 01/06/2005 Tri Tôn, An Giang DH24GT Dân tộc Khmer

111 DKT232262 Neáng Sây Nich 24/01/2005 Tri Tôn, An Giang DH24KT Dân tộc Khmer

112 DTH235751 Neàng Ra 17/02/2005 Tịnh Biên, An Giang DH24TH Dân tộc Khmer

113 DBT233472 Chau Sao 03/12/2005 Tri Tôn, An Giang DH24BT Dân tộc Khmer

114 DDL231107 Khách Điêu Khin 01/01/2005 Tri Tôn, An Giang DH24DL Dân tộc Khmer

115 DMN230051 Neáng Vi Phol 01/06/2005 Tri Tôn, An Giang DH24MN Dân tộc Khmer

116 DGT230263 Neáng Chanh Lâp 15/01/2004 Tri Tôn, An Giang DH24GT Dân tộc Khmer

117 DKT232234 Neàng Kim Liên 10/01/2004 Tịnh Biên, An Giang DH24KT Dân tộc Khmer

118 DMK231820 Neàng Thị Mỹ Hiếu 24/04/2005 Tịnh Biên, An Giang DH24MK Dân tộc Khmer

119 DTH235613 Chau Be 15/12/2005 Tri Tôn, An Giang DH24TH Dân tộc Khmer

120 DGT230237 Chau Hắth 14/11/2005 Tri Tôn, An Giang DH24GT Dân tộc Khmer

121 DGT230266 Neáng Line 05/11/2005 Tri Tôn, An Giang DH24GT Dân tộc Khmer

122 DGT230216 Neáng Thach Đao 01/09/2005 Tri Tôn, An Giang DH24GT Dân tộc Khmer

123 DTT233335 Chau Phong 24/10/2003 Tri Tôn, An Giang DH24TT Dân tộc Khmer

124 DTH235755 Chau Kim Sênh 27/05/2005 Tri Tôn, An Giang DH24TH Dân tộc Khmer

125 DGT230331 Neáng Chanh Tha 04/06/1999 Tịnh Biên, An Giang DH24GT Dân tộc Khmer

126 DPN233648 Nèang Sậy Niên 17/05/2005 Tịnh Biên, An Giang DH24PN Dân tộc Khmer

127 DBT233406 Néang Sóc Chiêt 27/11/2005 Tri Tôn, An Giang DH24BT Dân tộc Khmer

128 DBT233464 Neáng Na Quy 09/12/2005 Tri Tôn, An Giang DH24BT Dân tộc Khmer

129 DCN233210 Neáng Kung Chanh Na 08/03/2005 Tri Tôn, An Giang DH24CN Dân tộc Khmer

130 DPN233627 Chau Phonl 14/04/2005 Tịnh Biên, An Giang DH24PN Dân tộc Khmer



131 DMN230057 Neáng Sóc Rone 01/11/2005 Tri Tôn, An Giang DH24MN Dân tộc Khmer

132 DMN230056 Vanh Thia Ri 14/05/2005 Tri Tôn, An Giang DH24MN Dân tộc Khmer

133 DCN233237 Chau Ton 20/06/2005 Tri Tôn, An Giang DH24CN Dân tộc Khmer

134 DBT233431 Chau Hip 18/07/2005 Tri Tôn, An Giang DH24BT Dân tộc Khmer

135 DBT233467 Bane Bô Ra 17/07/2005 Tri Tôn, An Giang DH24BT Dân tộc Khmer

136 DQM235009 Chau Sây Ha 16/12/2005 Tịnh Biên, An Giang DH24QM Dân tộc Khmer

137 DKT232273 Neáng Kim San 18/12/2005 Tịnh Biên, An Giang DH24KT Dân tộc Khmer

138 DMN230050 Neáng Sóc Phinl 16/11/2005 Tri Tôn, An Giang DH24MN Dân tộc Khmer

139 DCN233211 Chau Vanh Nắk 05/11/2005 Tri Tôn, An Giang DH24CN Dân tộc Khmer

140 DBT223213 Chau Phan Mai 31/08/2003 Tri Tôn, An Giang DH23BT1 Dân tộc Khmer

141 DGT230360 Trần Thị Ngọc Trân 24/03/2005 Tịnh Biên, An Giang DH24GT Dân tộc Khmer

142 DBT233468 Chau Chanh Ra 14/02/2005 Tịnh Biên, An Giang DH24BT Dân tộc Khmer

143 DMN230022 Néang Đa Ly 29/11/2005 Tri Tôn, An Giang DH24MN Dân tộc Khmer

144 DGT220201 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10/05/2004 Châu Phú, An Giang DH23GT2
Hộ nghèo 

(12/2024)

145 DGT220217 Trương Thị Thanh Thư 03/12/2003 Phú Tân, An Giang DH23GT2
Hộ nghèo 

(12/2024)

146 DGT220233 Tạ Thị Cẩm Xuân 16/03/2004 Phú Tân, An Giang DH23GT2
Hộ nghèo 

(12/2024)

147 DMK221739 Trịnh Ngân Nhi 28/03/2004 An Phú, An Giang DH23MK
Hộ nghèo 

(12/2024)

148 DSU220503 Lê Quốc Khanh 23/03/2004 An Phú, An Giang DH23SU
Hộ nghèo 

(12/2024)

149 DAV217350 Katơr Thị Dũ 12/02/2000 Bác Ái, Ninh Thận DH22AV2
Hộ nghèo 

(12/2024)

150 DVN216319 Bùi Trần Đăng Khoa 11/06/2003
Châu Thành, An 

Giang
DH22VN1

Hộ nghèo 

(12/2024)

151 DGT220107 Lê Thị Kim Anh 02/02/2004 Tri Tôn, An Giang DH23GT1
Hộ nghèo 

(12/2024)

152 DNH232052 Trang Duy Mỹ 16/01/2005 Thoại Sơn, An Giang DH24NH
Hộ nghèo 

(12/2024)

153 DGT230380 Phạm Thị Như Uyển 22/11/2005 Phú Tân, An Giang DH24GT
Hộ nghèo 

(12/2024)

154 DTH215729 Võ Thành Đạt 08/03/2003
Châu Thành, An 

Giang
DH22TH1 Khuyết tật



155 DKT208556 Võ Thị Diễm Hằng 13/08/2002 Tri Tôn, An Giang DH21KT1
Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

156 DKT202359
Trương Thị Hạnh 

Nguyên
15/11/2002 Tri Tôn, An Giang DH21KT1

Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

157 DQM205155 Lý Vân Phi 16/12/2002 Châu Đốc, An Giang DH21QM
Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

158 DTH206013 Lê Minh Tiền 09/12/2001
TP. Long Xuyên, An 

Giang
DH21TH2

Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

159 DVN206502 Ngô Văn Linh 18/06/2002 Tri Tôn, An Giang DH21VN1
Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

160 DHH211040 Võ Hoài Tâm 19/07/2001 Thoại Sơn, An Giang DH22HH
Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

161 DLU214615 Đặng Thùy Dương 16/12/2003
TP. Châu Đốc, An 

Giang
DH22LU

Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

162 DNH212498 Nguyễn Tâm Đoan 28/02/2003 Tri Tôn, An Giang DH22NH
Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

163 DTH215846 Nguyễn Khánh Duy 16/11/2002
TP. Long Xuyên, An 

Giang
DH22TH

Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

164 DTR214402 Huỳnh Hoàng Em 11/02/2002 Tịnh Biên, An Giang DH22TR
Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

165 DTA227545 Nguyễn Thị Minh Thư 31/07/2004 Thoại Sơn, An Giang DH23TA2
Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

166 DTA227482 Lâm Yến Ngọc 02/01/2004 Thoại Sơn, An Giang DH23TA1
Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

167 DQT201603 Đặng Thị Kim Ngân 15/08/2002 Phú Tân, An Giang DH21QT2
Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

168 DPM235405 Lê Thị Kim Anh 02/05/2005
TP. Long Xuyên, An 

Giang
DH24PM

Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

169 DTH235772
Nguyễn Phạm Thy 

Thảo
04/08/2005

TP. Long Xuyên, An 

Giang
DH24TH

Mồ côi cả cha lẫn mẹ 

không nơi nương tựa

Tổng cộng danh sách có 169 sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội HKII năm học 2023 - 2024/.


